
GVPT: BSCK1. Trần Tuấn Khí SĐVHT: 3

K K T L1 L2 L1 L2

1 Nguyễn Hoàng Anh 7.5 7.5 7.6 7.5 5.6 6.4
2 Nguyễn Phạm Duy Anh 6.5 8.5 8.0 7.7 6.0 6.7
3 Trịnh Văn Bắc 8.5 7.5 8.8 8.3 6.8 7.4
4 Phạm Ngọc Bảnh 7.0 9.0 7.6 7.9 8.8 8.4
5 Võ Văn Bèo 8.5 7.5 8.3 8.1 6.1 6.9
6 Nguyễn Hồng Biết 6.5 8.0 9.0 7.8 7.9 7.9
7 Đặng Thị Cẩm Chương 6.5 7.0 8.8 7.4 8.1 7.8
8 Nguyễn Thị Diệu 8.0 8.5 8.8 8.4 7.9 8.1
9 Lâm Trần Phong Dinh 7.0 7.0 8.0 7.3 5.0 5.9
10 Quách Thị Mỷ Dung 6.5 9.5 7.3 7.8 8.0 7.9
11 Nguyễn Thúy Duy 8.5 6.5 5.3 6.8 5.3 5.9
12 Lưu Thành Đại 9.0 6.0 8.4 7.8 5.4 6.4
13 Huỳnh Hải Đăng 7.5 8.0 7.0 7.5 7.2 7.3
14 Lê Siêu Đẳng 7.5 9.0 8.8 8.4 7.0 7.6
15 Lê Ngọc Minh Đào 8.5 7.5 8.5 8.2 8.2 8.2
16 Đặng Thanh Đô 8.0 6.0 7.2 7.1 6.2 6.6
17 Trần Công Đoàn 8.0 8.0 7.4 7.8 6.6 7.1
18 Võ Hồng Gấm 9.0 8.5 8.5 8.7 8.1 8.3
19 Trương Tấn Hải 7.5 8.0 7.6 7.7 7.9 7.8
20 Quách Hào 7.5 6.0 7.5 7.0 6.1 6.5
21 Lâm Công Hậu 8.5 8.5 8.0 8.3 7.7 7.9
22 Duy Thanh Hiền 8.0 7.0 7.8 7.6 5.3 6.2
23 Lương Văn Hiện 6.5 7.5 6.8 6.9 6.3 6.5
24 Nguyễn Văn Hồ 8.5 7.5 6.5 7.5 6.9 7.1
25 Phan Bé Hương 8.5 7.5 8.3 8.1 8.3 8.2
26 Lô Thị Cẩm Hương 6.5 7.0 6.5 6.7 7.0 6.9
27 Đinh Hoàng Huỳnh 7.5 8.5 8.0 8.0 7.6 7.8
28 Lê Duy Khang 7.0 7.0 8.4 7.5 7.2 7.3
29 Nguyễn Kim Khen 9.0 8.0 6.6 7.9 7.0 7.4
30 Nguyễn Thế Khương 6.5 9.0 9.0 8.2 7.0 7.5
31 Lê Hoàng Lai 6.5 6.0 7.8 6.8 5.4 6.0
32 Nguyễn Thị Kiều Lam 7.0 7.0 7.8 7.3 5.6 6.3
33 Phạm Văn Liền 7.5 7.5 8.5 7.8 5.4 6.4
34 Nguyễn Văn Lil 6.5 8.0 9.0 7.8 6.6 7.1
35 Lâm Thảo Linh 6.5 6.5 8.0 7.0 7.4 7.2
36 Ngô Diễm Linh 7.5 7.0 8.0 7.5 6.1 6.7
37 Trần Tuấn Linh 8.0 8.0 8.2 8.1 7.2 7.6
38 Thái Thị Loan 7.0 6.5 8.3 7.3 6.9 7.1
39 La Cao Hồng Lộc 6.5 7.5 7.5 7.2 7.3 7.3
40 Nguyễn Trúc Ly 7.5 7.5 8.0 7.7 7.5 7.6
41 Huỳnh Mai 6.5 7.0 6.8 6.8 7.7 7.3
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42 Phùng Thị Mộng 7.0 9.0 7.5 7.8 6.5 7.0
43 Nguyễn Văn Nam 9.0 7.5 8.0 8.2 6.4 7.1
44 Lâm Tuyết Ngân 8.5 8.0 7.4 8.0 6.9 7.3
45 Lộ Tiết Nghi 7.0 7.5 8.5 7.7 7.5 7.6
46 Phan Hiếu Nghĩa 7.0 8.0 8.2 7.7 6.4 6.9
47 Võ Chí Nguyện 0.0 6.5 8.2 4.9 0.0 2.0 KĐ ĐK THI
48 Lâm Minh Ngoãn 8.0 7.5 7.4 7.6 6.2 6.8
49 Huỳnh Thanh Ngọc 7.0 7.0 6.5 6.8 7.6 7.3
50 Mai Yến Nhi 9.0 7.5 7.3 7.9 7.6 7.7
51 Lâm Ái Nhi 9.0 8.0 8.5 8.5 7.2 7.7
52 Đoàn Kim Như 8.5 8.5 8.5 8.5 6.4 7.2
53 Nguyễn Phạm Huỳnh Như 7.0 7.0 7.4 7.1 7.6 7.4
54 Cao Huỳnh Như 7.0 9.0 7.6 7.9 7.4 7.6
55 Nguyễn Hồng Ny 8.5 7.5 8.8 8.3 7.2 7.6
56 Lê Ma Ny 7.5 7.5 6.6 7.2 5.9 6.4
57 Phạm Thị Phương Oanh 6.5 8.5 7.4 7.5 7.6 7.6
58 Nguyễn Tấn Phát 7.0 8.5 8.1 7.9 6.9 7.3
59 Dương Trần Phúc 8.0 7.5 5.8 7.1 7.1 7.1
60 Nguyễn Bích Phương 8.5 8.0 8.4 8.3 7.8 8.0
61 Hà Tứ Phương 8.0 6.5 7.3 7.3 6.0 6.5
62 Lư Thanh Hữu Phương 7.0 7.5 7.6 7.4 6.1 6.6
63 Trương Thiệu Quang 7.0 7.5 7.6 7.4 7.5 7.5
64 Phạm Thạch Sung 8.5 9.0 9.0 8.8 8.1 8.4
65 Nguyễn Tấn Tài 7.0 8.0 8.4 7.8 6.9 7.3
66 Nguyễn Quốc Tam 7.0 8.0 7.8 7.6 6.0 6.6
67 Nguyễn Chí Tâm 7.0 9.0 7.8 7.9 6.8 7.2
68 Phạm Chí Tâm 8.0 6.5 7.8 7.4 5.3 6.1
69 Nguyễn Văn Thái 6.5 7.5 7.8 7.3 5.8 6.4
70 Thạch Hoài Thanh 7.5 7.5 7.5 7.5 6.5 6.9
71 Lê Việt Thành 7.5 8.0 8.0 7.8 6.6 7.1
72 Nguyễn Thị Anh Thư 7.0 8.0 8.8 7.9 5.4 6.4
73 Lê Châu Anh Thư 7.5 7.5 8.2 7.7 6.2 6.8
74 Nguyễn Anh Thư (GR) 9.0 9.0 8.8 8.9 7.2 7.9
75 Nguyễn Anh Thư (ĐH) 9.0 7.0 7.0 7.7 6.7 7.1
76 Trịnh Anh Thư 7.0 7.5 7.5 7.3 6.2 6.6
77 Danh Việt Thúy 9.0 7.0 7.8 7.9 6.0 6.8
78 Dương Hà Tiên 8.5 7.0 8.8 8.1 8.0 8.0
79 Huỳnh Việt Tiến 8.0 7.0 7.8 7.6 6.8 7.1
80 Nguyễn Văn Tiện 7.5 8.0 8.6 8.0 8.4 8.2
81 Trần Văn Tính 9.0 9.0 9.3 9.1 7.6 8.2
82 Nguyễn Trung Toàn 6.5 8.0 8.8 7.8 6.0 6.7
83 Lý Thị Ngọc Trâm 7.0 7.5 8.0 7.5 8.1 7.9
84 Trương Bảo Trân 7.0 8.0 7.8 7.6 7.5 7.5
85 Bành Lâm Bảo Trân 7.5 7.0 8.5 7.7 7.5 7.6
86 Lê Đại Trí 8.5 8.0 8.5 8.3 7.9 8.1
87 Phạm Hải Triều KĐ ĐK THI
88 Trần Bình Trọng 7.0 8.0 8.4 7.8 7.9 7.9
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89 Nguyễn Cẩm Tú 7.0 9.0 8.3 8.1 7.6 7.8
90 Trương Hoàng Tỷ 7.0 8.0 6.5 7.2 5.2 6.0
91 Lý Cơ Vĩnh 7.0 8.0 8.2 7.7 7.3 7.5
92 Sơn Kim Anh Vũ 6.5 6.5 6.2 6.4 7.1 6.8
93 Huỳnh Minh Vương 7.5 8.0 8.8 8.1 7.4 7.7
94 Trần Thị Chúc Vy 6.5 9.0 8.6 8.0 7.4 7.6
95 Lý Mỹ Xuyên 8.5 9.5 8.8 8.9 8.7 8.8
96 Lưu Minh Ý 7.0 9.0 5.0 7.0 7.2 7.1
97 Quách Ngọc Yến 7.5 7.5 8.3 7.8 6.6 7.1

Ghi chú: Danh sách này có 97 học sinh, đạt yêu cầu: 95, không đủ đk thi: 2

Xếp loại học tập: Giỏi: 12 Yếu - kém: 2Khá: 52 TB Khá: 29 TB: 2

Bạc Liêu, ngày 17 tháng 3 năm 2017
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